
  

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

 

      Số:          Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm  
   

THÔNG BÁO  

V/v yêu cầu báo giá nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật dụng  

mau hỏng phục vụ công tác KCB 

 
  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.  

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

“Mua sắm trang thiết bị, vật dụng mau hỏng” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng 

Văn Quang; Số điện thoại: 0903590139. Email. quangbvkvngochoi@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

- Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến trước 

17 h 00 ngày 28 tháng 11 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên 

sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 

11 năm 2023.   

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục TBY, vật dụng yêu cầu cụ thể như sau:   

  

  

  

mailto:quangbvkvngochoi@gmail.com


STT  Danh mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng   
Đơn vị 

tính  

1 Cân sức khoẻ Nhơn Hòa 

120kg 

 

Phạm vi đo 20 – 120kg 

Sai số tối thiểu : ±500g – tối đa : ±1500g 

Mặt kính nhựa nhựa AS trong suốt 

Trọng lượng 2.5 kg 

Kích thước 304 x 278 x 70 mm 

Xuất sứ: Việt Nam 

3 Cái 

2 Bộ Lưu lượng kế Oxy 

(gắn tường) 

 

Lot: 4NB3272 

- Được làm bằng hợp kim 

nhôm, gia công chính xác CNC và oxy hóa 

anốt. 

- Lõi van công tắc bằng thép 

không gỉ, chịu mài mòn cao. 

- Thân ống dòng và máy tạo ẩm được làm 

bằng nhựa polycarbonate có độ bền cao. 

- Thân máy tạo ẩm tiệt trùng chịu được 

nhiệt độ và áp suất cao 

- Phần tử lọc polyme và mật độ 

cao, tạo ẩm đồng đều. 

Áp suất làm việc: 4,5bar Dải lưu 

lượng: 1-10L / phút 1-15L /phút 

Kết nối đầu vào: Tiêu chuẩn Pháp ( 

AFNOR) 

5 Cái 

3 Túi đựng oxy (dự trữ oxy) 

42 lít 

 

 

Dung tích: 42 lít 

Kích thước: 72cm x 45cm 

Quy cách: Hộp 1 cái 

Hãng sản xuất: Greetmed – Trung Quốc 

2 Cái 

4 Miếng dán điện cực máy 

monitor 

 

Thương hiệu: OEM 

Công dụng: Đo điện tim 

5 Cái 

5 Băng đo huyết áp máy 

monitor 

 

- Sản xuất bởi Shenzhen YKD - Trung 

Quốc 

- Đạt tiểu chuẩn CE và ISO 13485 

- Tương thích với Monitor theo dõi bệnh 

nhân nhiều hãng, kích thước 27x35cm, 

màu nâu 

5 Cái 

6 Filter lọc khuẩn dùng cho 

máy đo chức năng hô hấp 

Kích thước (cao x rộng): 84.65 x 97.7 mm 

Đường kính trong (điểm kết nối với cảm 

biến): 30 mm 

Hiệu quả lọc tối đa 0,027 μm 

Lọc khuẩn BEF 99,9999% 

Lọc virut VFE 99,9999% 

Chất liệu 

Màn lọc: Electrostatic 

Vỏ bọc: Polypropylene 

Đóng gói 1 cái/ túi, 1 thùng 100 cái. 

50 Cái 



7 Que thử đường huyết máy  

Oncall 

Que thử đường huyết máy  

Oncall 

4 Cái 

8 Cáp điện tim 6 kênh 

Nihon Kohden 

 

Phụ kiện cho máy điện tim Model: ECG-

1250K 

Hãng Sino-K 

ISO 13485, CE, FDA 

- Hãng Nihon Kohden (Nhật) 

1 Cái 

9 Bộ Van Điều Chỉnh Áp 

Suất CO2 (Dùng máy gây 

mê) 

 

Thông số kỹ thuật: 

- Tên: Bộ điều chỉnh CO2 

- Chất liệu: thép không gỉ + đồng 

- Áp suất Vỏi: 0-3000 PSI / 0-200 bar 

- Áp suất làm việc: 0-60 PSI / 0-4 bar 

- Kích thước mục: 145 * 140 * 95mm / 

5,71 * 5,51 * 3,74in 

- Trọng lượng sản phẩm: 851g / 1.88lb 

- Kích thước gói: 175 * 170 * 110mm / 

6,89 * 6,69 * 4,33in 

- Trọng lượng gói: 956g / 2.11lb 

- Bảng kê hàng hóa:1 * Bộ điều chỉnh CO2 

NSX; Nhật Bản 

2 Cái 

10 Kéo căt chỉ  

 

KT: 16cm 

Chất liệu : Thép 

NSX: Pakistan 

5 Cái 

11 Kẹp phẩu tích đầu nhọn 

 

KT: 16cm 

Chất liệu : Thép 

NSX: Pakistan 

5 Cái 

12 Kéo nhọn thẳng 

 

KT: 16cm 

Chất liệu : Thép 

NSX: Pakistan 

4 Cái 

13 Panh không mấu 

 

KT: 16cm 

Chất liệu : Thép 

NSX: Pakistan 

7 Cái 

14 Bát Kền Inox 304 nhỏ 

 

KT: 3X4X2 cm 5 Cái 

15 Hộp Inoox nắp liền 

 
 

KT: 30 x 20cm 

3 Cái 

16 Bộ cốc giác hơi thuỷ tinh Bộ 12 ly dùng lửa 

- Chất liệu trong và dày, miệng ống nhẵn 

mịn rất an toàn cho da, không bị đau khi 

giác hơi, 100% ống.  

- Được làm từ thủy tinh trong suốt . 

6 Cái 

17 Dây rắc châm cứu 

 

1 cọc 04 đầu ra 

KT: Dài 94cm 

300 Cái 



18 Cặp điện cực dán (máy 

điện châm Hoa Đà) 

 

Dùng cho máy điện châm Hoa Đà 

01 dây cáp điện cực máy. 

02 sợi dây cáp kẹp kim châm cứu 

100 Cái 

19 Cuộn túi đóng gói thuốc 

đông y 

 

*Quy cách sản phẩm: 1 cặp gồm: 1 cuộn 

mặt trước có chữ thuốc sắc đóng túi, 1 

cuộn mặt sau có ghi hướng dẫn sử dụng 

*Ngôn ngữ in trên túi: Tiếng Việt, hoặc 

Tiếng Trung Quốc 

*Độ dài: ~ 400 m 

*Rộng: ~ 10 cm 

*Trung bình 1 cặp túi có thể đóng được 

khoảng 2000 ~ 2200 túi (loại 180ml/túi) 

*Chất liệu: PET chịu nhiệt, chịu lực, đảm 

bảo vệ sinh, an toàn, sạch sẽ, tiện dụng khi 

sử dụng và mang theo, giúp thuốc bảo 

quản lâu hơn. 

6 Cái 

20 Đui bóng hồng ngoại 

 

Đui bằng sứ chịu nhiệt 

Đầu vít E27. 

Đầu đèn công nghiệp và khai thác. 

Đui đèn bằng sứ nhiệt độ cao dày dặn. 

Đui đèn đặc biệt dùng cho đèn chống ăn 

mòn. 

10 Cái 

 Tổng cộng 20 khoản 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, số 58 

Nguyễn Huệ, Thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời gian thanh 

toán 30 ngày, kể từ ngày thanh lý hợp đồng và xuất hoá đơn tài chính. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.  

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Như trên;    

- Lãnh đạo Bệnh viện;  

- Phòng TCHC (đăng tải lên TTTĐT 

Bệnh viện);    

- Lưu: VT, VTTTBYT, TCKT.    

                                       

  

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 

 

  

 



Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử 

dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu 

tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong 

Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng 

với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 



(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo 

giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản 

cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y 

tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo 

hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi 

phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu 

báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng 

Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện 

hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 

các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình 

để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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